
STT Đơn vị trường Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh Nam/Nữ Số CCCD Dân tộc Tôn giáo Nơi sinh Địa chỉ thường trú (Theo địa chỉ mới 

sau khi sáp nhập) Lớp (Nơi học) Trường (Nơi học) Tổng điểm trúng tuyển ĐH (Không tính điểm ưu tiên) Xếp loại Hạnh kiểm 3 năm THPT Xếp loại Học lực 3 năm THPT Cơ sở giáo dục ĐH trúng tuyển Địa chỉ liên hệ Điện thoại
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Phụ lục 5
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2025-2026, TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐẠT TỔNG ĐIỂM TỪ 27 ĐIỂM TRỞ LÊN THEO TỔ HỢP 3 MÔN, HỌC LỰC KHÁ TRỞ LÊN VÀ HẠNH KIỂM TỐT 3 NĂM THPT

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH&GDNN ngày    tháng 10 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ)


